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THIẾT LẬP HỆ THỐNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM 

 

TS. Phạm Đăng Quyết
* 

 
Quá trình xây dựng Chiến lược phát triển 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030 được bắt đầu từ cuối năm 2009 
và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011. Chiến lược 
phát triển Thống kê Việt Nam đặt ra mục tiêu nhằm 
tăng cường năng lực thống kê cho toàn bộ Hệ thống 
Thống kê Việt Nam với mục tiêu tổng quát là “Thống 
kê Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở 
hoàn thiện hệ thống tổ chức, bảo đảm đủ số lượng và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng đồng 
bộ phương pháp thống kê tiên tiến và tăng cường sử 
dụng công nghệ hiện đại; hình thành hệ thống thông 
tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông 
suốt và hiệu quả với số lượng thông tin ngày càng đầy 
đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ 
việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành của các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp 
ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin thống 
kê của các tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc 
tế; phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt 
trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong 
khu vực”. Chiến lược đưa ra tầm nhìn về vị trí của 
Thống kê Việt Nam đến năm 2030 và đặt ra các cột 
mốc để đạt được vị trí đó.  

Quá trình xây dựng chiến lược này tất nhiên là 

 
* 
Viện Khoa học Thống kê 

không đơn giản và việc quản lý có hiệu quả phải là 
một quá trình liên tục với phản hồi, giám sát và hiệu 
chỉnh thường xuyên khi các điều kiện và yêu cầu 
thay đổi. Việc theo dõi và đánh giá là chức năng 
quản lý dựa trên kết quả quan trọng giúp Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án 
nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(viết gọn là Bộ, ngành và địa phương) nâng cao tính 
hiệu quả trong hoạt động phát triển thống kê và ra 
quyết định của mình.. Do đó một yêu cầu chủ yếu 
trong quá trình thực hiện là có cả các cơ chế quản lý 
linh hoạt phục vụ hoạt động theo dõi, đánh giá và 
báo cáo tiến độ, rà soát chiến lược, hiệu chỉnh và 
thay đổi khi cần thiết.  

Theo dõi trước hết là một hoạt động nội bộ - 
một phần thiết yếu của hoạt động quản lý tốt, vì thế 
là một phần cấu thành của công tác quản lý hàng 
ngày. Theo dõi là trách nhiệm của những người 
quản lý quá trình triển khai thực hiện các hoạt 
động, chương trình hành động và thường do cán bộ 
của cơ quan quản lý/chủ quản thực hiện chương 
trình tiến hành, đôi khi có sự trợ giúp của đơn 
vị/chuyên gia tư vấn.  

Hoạt động theo dõi là quá trình rà soát và 
giám sát liên tục các hoạt động và sử dụng kết quả 
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phát hiện trong quá trình theo dõi để cải tiến quá 
trình thực hiện. Đó là cách thức xác định và chỉnh 
sửa kịp thời các vấn đề, định hướng và ưu tiên của 
chương trình để thay đổi và tối ưu hóa tác động của 
chương trình. 

Hoạt động đánh giá được sử dụng để xác định 
các giải pháp can thiệp có hiệu quả đến mức độ 
nào. Kết quả đánh giá cho biết mức độ tin cậy của 
phương pháp mà đơn vị đã áp dụng để triển khai 
thực hiện Chiến lược. Kết quả của hoạt động đánh 
giá nhằm đúc kết kinh nghiệm hay để tiếp tục phát 
huy và chia sẻ kinh nghiệm cùng thực hiện, đồng 
thời phát hiện ra các bất cập để khắc phục. 

Trong một số trường hợp nhất định các cơ 
quan chủ quản có khả năng tự thực hiện các nghiên 
cứu đánh giá, tuy nhiên cần hạn chế điều này. Hiện 
nay, các nghiên cứu phân tích và đánh giá thường 
được ký hợp đồng với các cơ quan nghiên cứu và 
các nhà tư vấn. Đơn vị đầu mối hay cá nhân thực 
hiện hoạt động theo dõi và đánh giá gọi chung là 
đơn vị/bộ phận TD&ĐG.  

Hệ thống TD&ĐG được thiết lập nhằm thực 
hiện các hoạt động thu thập, tổng hợp, phân tích và 
sử dụng dữ liệu trên với mục đích là đưa ra những hỗ 
trợ thích hợp và kịp thời trong việc triển khai các 
chương trình hành động của Chiến lược một cách 
hiệu quả. Do tính chất nhiều mặt của việc thực hiện 
Chiến lược phát triển Thống kê, việc theo dõi và đánh 
giá của hệ thống sẽ được thực hiện ở các cấp độ 
khác nhau.  

Các nhà quản lý sẽ quyết định cách tổ chức, 
hoặc mô hình kết hợp nào phù hợp nhất với chương 
trình, chiến lược cụ thể của họ. Theo kinh nghiệm 
quốc tế, theo dõi có hiệu quả nhất khi các nhà quản 

lý và các bên liên quan lồng ghép hoạt động theo 
dõi trở thành một phần công việc thường ngày 
thuộc các chức năng quản lý của họ, và có thể 
được hỗ trợ bởi các chuyên gia tư vấn bên ngoài về 
phát triển hệ thống theo dõi và đánh giá. Hệ thống 
TD&ĐG thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê 
Việt Nam được xây dựng dựa trên cấu trúc của Hệ 
thống tổ chức thống kê nhà nước quy mô 3 cấp: 
Cấp Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương); Cấp Bộ, 
ngành và địa phương (Cơ quan chủ quản); Cấp đơn 
vị thực hiện (cơ sở). 

Hệ thống TD&ĐG thực hiện Chiến lược phát 
triển Thống kê Việt Nam được trình bày theo sơ đồ 
dưới đây:  

Nhiệm vụ TD&ĐG của mỗi cấp trong Hệ thống 
TD&ĐG thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê như 
hình sau: (Hình 1) 

Nhiệm vụ TD&ĐG của mỗi cấp trong Hệ 
thống TD&ĐG thực hiện Chiến lược phát triển Thống 
kê như sau: 

1. Cấp trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) 

- Thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá thực 
hiện Chiến lược phát triển Thống kê; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong hệ 
thống TD&ĐG và phối hợp với các đơn vị có liên 
quan thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu theo dõi, 
đánh giá các hoạt động của chương trình hành động 
Chiến lược trên phạm vi toàn hệ thống; 

- Là đầu mối xây dựng kế hoạch ngắn hạn, 
dài hạn của hoạt động TD&ĐG các chương trình 
hành động của Chiến lược, thực hiện hoạt động 
TD&ĐG việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống 
kê theo kế hoạch; 
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Hình 1. Sơ đồ Hệ thống TD&ĐG thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê 

 

 
 
 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết 
quả việc thực hiện hoạt động TD&ĐG kết quả thực 
hiện Chiến lược phát triển Thống kê trên phạm vi 
toàn hệ thống; 

- Tổ chức các nghiên cứu đánh giá và bổ sung 
chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế; 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên 
quan trong việc xây dựng các đề án, dự án hợp tác 
quốc tế, các nghiên cứu khoa học và đào tạo cho 

hệ thống TD&ĐG thực hiện Chiến lược phát triển 
Thống kê; 

- Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 
quả thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê. 

Hình 2 dưới đây thể hiện Hệ thống theo dõi 
thực hiện Chiến lược giữa cấp Trung ương và Bộ, 
ngành, địa phương, thể hiện vai trò của Tổng cục 
Thống kê trong mối quan hệ báo cáo và phản hồi 
TD&ĐG thực hiện Chiến lược giữa hai cấp này.

THỦ TƯỚNG  
CHÍNH PHỦ 

BỘ KH&ĐT 
(ĐẦU MỐI) 

BAN CHỈ ĐẠO 
TRUNG ƯƠNG 

 

TỔNG CỤC TK 
(THƯỜNG TRỰC) 

VIỆN, ĐƠN VỊ SN 
 (ĐƠN VỊ THỰC HIỆN) 

 

CÁC CỤC THỐNG KÊ 
(ĐƠN VỊ THỰC HIỆN) 

 

TỔ THƯ KÝ 

NHÓM CHUYÊN GIA 
KỸ THUẬT 

BỘ, NGÀNH 
 (CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 

CÁC VỤ NGHIỆP VỤ 
(ĐƠN VỊ THỰC HIỆN) 

TK BỘ, NGÀNH, 
(ĐƠN VỊ THỰC HIỆN) 

 

CÁN BỘ 
 TD&ĐG 

Hướng dẫn, đôn đốc  Báo cáo  Hỗ trợ tư vấn  

UBND TỈNH 
(CƠ QUAN CHỦ QUẢN) CỤC TK TỈNH, TP 

(ĐƠN VỊ THỰC HIỆN) 
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Hình 2. Hệ thống theo dõi thực hiện Chiến lược giữa Trung ương  
và Bộ, ngành, địa phương 

 

 
 

2. Cấp Bộ, ngành và địa phương (Cơ quan 
chủ quản) 

2.1 Cấp Bộ, ngành (Cơ quan Thống kê 
Bộ, ngành) 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực 

hiện hoạt động TD&ĐG thuộc phạm vi Bộ, ngành và 

báo cáo định kỳ cho Ban Chỉ đạo Trung ương thông 

qua đầu mối là Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê); 

- Thu thập, kiểm tra, xử lý số liệu TD&ĐG đối 
với toàn bộ các hoạt động thuộc các chương trình 

hành động của Chiến lược phát triển Thống kê của 
Bộ, ngành; 

- Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ việc thu thập 
thông tin về các chỉ tiêu và phân tích dữ liệu về việc 
thực hiện kế hoạch của Chiến lược cho các đơn vị 
trực thuộc Bộ, ngành quản lý. 

Hình 3 thể hiện Hệ thống theo dõi thực hiện 
Chiến lược của một cơ quan chủ quản (Bộ, ngành), 
vai trò của cơ quan Thống kê trong mối quan hệ báo 
cáo và phản hồi TD&ĐG thực hiện Chiến lược trong 
nội bộ cơ quan (Bộ, ngành). 

 

Ban Chỉ đạo Trung ương 
(hướng dẫn, kiểm tra, 
giám sát, đánh giá) 

Tổng cụcThống kê 
(phối hợp, tổng hợp 

báo cáo TD&ĐG) 

Bộ, ngành 1  
(báo cáo kết quả 
thực hiện Chiến 

lược) 

UBND tỉnh, TP 
(báo cáo kết quả 
thực hiện Chiến 

lược) 
 

Bộ, ngành 2  
(báo cáo kết quả 
thực hiện Chiến 

lược) 
 

Báo cáo Phản hồi 
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Hình 3. Hệ thống theo dõi thực hiện Chiến lược trong nội bộ cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) 
 

 
 

2.2 Cấp tỉnh, thành phố (Cục Thống kê) 

- Triển khai thực hiện các hoạt động TD&ĐG 
thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của địa 
phương bao gồm thu thập số liệu chính xác, phân 

tích số liệu về việc thực hiện kế hoạch của Chiến 
lược cho tỉnh, báo cáo kịp thời và đề xuất các ý kiến 
đóng góp bổ sung cho Trung ương thông qua đầu 
mối là Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê); 

- Tổ chức kiểm tra đánh giá, tổng hợp kết quả 
TD&ĐG các hoạt động cho các đơn vị trực thuộc 
UBND tỉnh, thành phố.  

3. Cấp đơn vị thực hiện (cơ sở) 

- Đơn vị thực hiện các hoạt động của Chiến 
lược chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, tổng hợp, quản 
lý và báo cáo toàn bộ dữ liệu có liên quan đến 

TD&ĐG thực hiện Chiến lược thuộc phạm vi các 
chương trình hành động được phân công thực hiện.  

- Đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và 
cung cấp thông tin cho các cuộc khảo sát điều tra 
với mục đích thu thập dữ liệu ban đầu cho việc 
TD&ĐG thực hiện Chiến lược theo quy định. 

Hình 4 thể hiện sơ đồ mối quan hệ báo cáo và 
phản hồi TD&ĐG thực hiện Chiến lược trong nội bộ 
các đơn vị thực hiện Chiến lược. 

Để đảm bảo sự minh bạch của kết quả và tính 
khách quan của các khuyến nghị, Ban Chỉ đạo Trung 
ương cần cân nhắc việc ký hợp đồng thuê nguồn lực 
bên ngoài để thực hiện đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. 
Điều quan trọng là cơ quan quản lý thực hiện chương 
trình phải xây dựng kế hoạch TD&ĐG và thực hiện 
báo cáo theo các mẫu báo cáo. 

Lãnh đạo  
Bộ, ngành chủ quản 
(giám sát, kiểm tra) 

Thống kê Bộ, ngành 
(thu thập và tổng hợp 

báo cáo) 

Đơn vị thực hiện 1  
(báo cáo tiến độ thực hiện) 

Đơn vị thực hiện 2 
(báo cáo tiến độ thực hiện) 

 

 

Đơn vị thực hiện 3  
(báo cáo tiến độ thực hiện) 
 

Báo cáo Phản hồi 
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Hình 4. Hệ thống theo dõi thực hiện Chiến lược trong nội bộ tại các đơn vị (cơ sở) thực hiện Chiến lược 

 

Vì phần lớn thông tin và dữ liệu được thu thập 
từ các đơn vị thực hiện ở Bộ, ngành và địa phương, 
nên chúng ta cần đánh giá xem Hệ thống TD&ĐG ở 
các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố hoạt động như 
thế nào. Có nhiều cách để đánh giá xem đơn vị 
TD&ĐG ở các Bộ ngành và tỉnh, thành phố hoạt 
động có tốt hay không. 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ của Chiến lược 
phát triển Thống kê, chúng ta chỉ xem xét những 
thành phần chính như đơn vị chính thực hiện công 
tác TD&ĐG, ngân sách được phân bổ, kế hoạch 
TD&ĐG của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố và 
tuân thủ thời hạn báo cáo lên cấp trung ương. 

Hệ thống TD&ĐG nên được đánh giá định kỳ 
bằng cách sử dụng đánh giá nội bộ hoặc đánh giá 

bên ngoài. Người đánh giá có thể hỗ trợ xác nhận dữ 
liệu và cải thiện hệ thống đo lường hiệu suất. Đánh 

giá các hệ thống đo lường hiệu suất nên tập trung cả 
về chất lượng kỹ thuật của hệ thống đo lường và 
mức độ mà thông tin hiệu suất được sử dụng trong 
quản lý để đạt được các mục tiêu thực hiện và cung 

cấp các trách nhiệm giải trình cho các bên liên quan 
và cho công chúng. Đánh giá cũng có thể xác minh 
và khẳng định kết quả của Hệ thống TD&ĐG. 

Các hoạt động, chương trình hành động của 
Chiến lược phát triển Thống kê được quản lý tốt phải 

tự thích nghi với hoàn cảnh thay đổi. Tương tự, Hệ 
thống TD&ĐG cần được xem xét, điều chỉnh thường 

xuyên và cần được cải tiến cùng với tiến trình thực 
hiện các chương trình hành động của Chiến lược. Hệ 
thống TD&ĐG cần đáp ứng các yêu cầu phản hồi và 

thông tin phát sinh của đối tượng sử dụng thông qua 
việc thiết kế lại các đầu ra khi tầm nhìn của các bên 
liên quan được mở rộng./.  

Lãnh đạo  
đơn vị thực hiện (Gửi 

báo cáo cho tuyến trên) 
 

Cán bộ TD&ĐG  
(thu thập, tổng hợp báo 

cáo kết quả) 
 

Bộ phận thực hiện  
hoạt động 1 

(báo cáo tiến độ) 
 

Bộ phận thực hiện  
hoạt động 2 

(báo cáo tiến độ) 
 

Bộ phận thực hiện  
hoạt động 3 

(báo cáo tiến độ) 
 

Báo cáo Phản hồi 


